 Điểm chuẩn Học Viện Chính Sách và Phát Triển  năm 2018



Tên trường: HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Ký hiệu: HCP

Địa chỉ: Tòa Nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3795 7368

Điểm chuẩn Học Viện Chính Sách và Phát Triển chi tiết các ngành năm 2018:

BẤM XEM tại đây =>
" 
 https://doctailieu.com/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:

	STT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Tổ hợp môn
	Điểm chuẩn
	Ghi chú

	1
	7310101
	Kinh tế
	A00, A01, C01, D01
	19
	

	2
	7310106
	Kinh tế quốc tế
	A00, A01, D01, D07
	19
	

	3
	7310205
	Quản lý nhà nước
	A00, A01, C02, D01
	19
	

	4
	7340101
	Quản trị kinh doanh
	A00, A01, C01, D01
	19
	

	5
	7340201
	Tài chính – Ngân hàng
	A00, A01, D01, D07
	19
	


Điểm chuẩn chính thức năm 2016:

	STT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Tổ hợp môn
	Điểm chuẩn
	Ghi chú

	1
	7340201
	Tài chính – Ngân hàng
	A00; A01; D01; D07
	19.68
	

	2
	7310205
	Quản lý nhà nước
	A00; A01; C02
	19.05
	

	3
	7340101
	Quản trị kinh doanh
	A00; A01; C01; D01
	19.44
	

	4
	7310106
	Kinh tế quốc tế
	A00; A01; D01; D07
	20.46
	

	5
	7310101
	Kinh tế
	A00; A01; C01; D01
	19.5
	


Chỉ tiêu tuyển sinh của học viện năm 2018:

	TT
	Ngành học.
	Mã ngành
	Tổ hợp xét tuyển
	Chỉ tiêu

	1
	Kinh tế. 3 chuyên ngành:
- Đầu tư
- Kế hoạch phát triển
- Đấu thầu
	7310101
	A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
C01:Toán ,Ngữ Văn, Tiếng Anh
D01:Toán, Vật lý, Ngữ Văn
	240

	2
	Kinh tế quốc tế.
- Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại.
	7310106
	A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
D01:Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	140

	3
	Quản trị kinh doanh
- Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp
	7340101
	A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
C01:Toán ,Ngữ Văn, Tiếng Anh
D01:Toán, Vật lý, Ngữ Văn
	100

	4
	Quản lý nhà nước.
- Chuyên ngành: Quản lý công
	7310205
	A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
C02:Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
D01:Toán, Hóa học, Ngữ Văn
	50

	5
	Tài chính - Ngân hàng
- Chuyên ngành: Tài chính
- Chuyên ngành: Ngân hàng
	7340201
	A00:Toán, Vật Lý, Hóa học
A01:Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
D01:Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh
	120


ĐIỂM CHUẨN CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC

